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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
Môn: HÓA HỌC – Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                        Mã đề thi: 493



                        (Đề thi có 2 trang)
A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Câu 1: Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là 

	A. flo.
	B. clo.
	C. brom.
	D. iot.


Câu 2: Ứng dụng nào sau đây không phải của khí Cl2? 

A. Sát trùng nước sinh hoạt.



   B. Sản xuất nước Gia-ven, clorua vôi.                                                    
C. Sản xuất thuốc trừ sâu 666. 


   D. Tẩy trắng sợi, giấy, vải. 
Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây được dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh?

A. HCl
B. HBr
C. HI

D. HF
Câu 4: Thể tích (lít) khí Cl2 ở đktc cần để oxi hóa htoàn 14,4 gam kim loại đồng là

	A. 3,36 .
	B. 1,68 .
	C. 5,04 .
	D. 2,52 .


Câu 5: Cho các thí nghiệm

(1) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF;
   (2) Sục khí Clo qua dung dịch Na2CO3;
(3) Cho H2SO4 đặc vào hỗn hợp CaF2 và SiO2; 
   (4) Nhỏ vài giọt nước vào hỗn hợp Al và I2; 
(5) Sục khí CO2 qua dung dịch NaClO. 
Số thí nghiệm có phản ứng xảy ra là 
	A. 2.
	B. 4.
	C. 5.
	D. 3.


Câu 6: Hòa tan hết một lượng hiđroxit kim loại M(OH)n bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thu được dung dịch X, cho dung dịch X phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 20% thu được dung dịch muối Y có nồng độ 8,958%. Công thức của M(OH)n là


A. Ca(OH)2.
B. KOH.                           C. NaOH.                         D. Mg(OH)2.

Câu 7: Sau khi đun nóng 23,7 gam KMnO4 thu được 22,74 gam hỗn hợp chất rắn. Cho hỗn hợp chất rắn trên tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl 36,5% (d = 1,18 g/ml) đun nóng. Thể tích khí Cl2 (đktc) thu được là


A. 2,240.
B. 4,480.
C. 7,056.
D. 3,360.

Câu 8: Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là



A. vôi sống.
 B. lưu huỳnh.
C. cát.
D. muối ăn.
Câu 9: Oxi không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?

	A. P.
	B. FeS2.
	C. Cu.
	D. Cl2.


Câu 10. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Thí nghiệm đó có thể là
A. cho dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.

B. cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể KMnO4.

C. cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3.

D. cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đựng lá kim loại Cu.

Câu 11. Dẫn lượng dư khí SO2 vào dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 5,2g muối. Thể tích (lít) khí SO2 ở đktc đã phản ứng là  

    A. 3,36.
          

 B. 1,68 . 
              
C. 1,12 . 
    
         D. 2,24 . 

Câu 12.  Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch chất nào sau đây?


A. Nước.
 B. Muối ăn.
      C. Cồn.
         D. Xút.

Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị m là


A. 145.
 B. 140.
       C. 150.
         D. 155. 
Câu 14: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là

     A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.

             B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.

      C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất.

                         D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.

Câu 15. Cho 5 gam kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường 250C).Trường hợp nào tốc độ phản ứng không đổi?

A. Thay 5 gam kẽm viên bằng 5 gam kẽm bột.       
B. Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.
C. Tăng nhiệt độ phản ứng từ 250C đến 500C.        
D. Dùng dung dịch H2SO4 gấp đôi ban đầu. 
B. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1: (1,5 điểm) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra theo lời mô tả trong các thí nghiệm sau: 

a) Cho ddịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa sẵn dung dịch HCl, thấy xuất hiện kết tủa trắng, để một lát ngoài ánh sáng thấy kết tủa chuyển dần sang màu xám đen. 

b) Cho từ từ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm đựng sẵn dung dịch Na2SO4, thấy xuất hiện kết tủa màu trắng không tan trong axit mạnh. 

c) Nhỏ dung dịch H2SO4 đặm đặc vào ống nghiệm chứa sẵn tinh thể Na2SO3, đun nóng. Khí thoát ra được dẫn qua ống nghiệm khác chứa dung dịch brom, thấy màu dung dịch brom nhạt dần.  

Câu 2: (1,5 điểm) Bảng dưới đây ghi lại kết quả quan sát khi nhỏ ddịch H2SO4 loãng vào các ống nghiệm (1), (2), (3), đựng một trong các ddịch BaCl2, NaCl, NaHCO3  không theo thứ tự.

	Ống nghiệm
	(1)
	(2)
	(3)

	Hiện tượng
	Không hiện tượng
	Thoát ra khí không màu, không mùi
	Xuất hiện kết tủa trắng


a) Các ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt chứa dung dịch của chất nào?

b) Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 3: (1,0 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít (đktc) khí H2S cần dùng V(ml) ddịch NaOH 4% (D = 1,25g/ml) tạo ra 16,2 gam hỗn hợp 2 muối trong dung dịch. Tính V. 

Câu 4: (1,0 điểm) Cho m gam hỗn hợp Y gồm Cu và Al2O3 phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 12M, đun nóng. Phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí SO2 (là sản phẩm phử duy nhất, ở đktc).
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

       b) Tính m.
Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.

 ----------- HẾT ----------
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